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Câu 1. ? (3 điểm)
Phản xạ là gì? Có mấy loại phản xạ ? Phân biệt các loại phản xạ đó, cho ví dụ minh họa 
C©u 2: (4®iÓm)
a, Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña tim?

b, Gi¶i thÝch v× sao Tim ®Ëp liªn tôc suèt ®êi kh«ng mÖt mái?
c, MiÔn dÞch lµ g×? cã mÊy lo¹i miÔn dÞch? ph©n biÖt c¸c lo¹i miÔn dÞch ®ã? cho VD?
Câu 3. (1điểm)
Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ? 
C©u 4:(2 ®iÓm)
a,Tr×nh bµy c¸c bé phËn cña hÖ thÇn kinh vµ thµnh phÇn cÊu t¹o cña chóng d­íi h×nh thøc s¬ ®å?

b,T¹i sao kh«ng nªn ®äc s¸ch ë n¬i thiÕu ¸nh s¸ng?
----------------- Hết-----------------
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	Câu 1:
Có 2 loại phản xạ : 
-Phản xạ có điều kiện : là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập và rèn luyện.

- Phản xạ không điều kiện : là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập và rèn luyện.

-phân biệt

Phản xạ có điều kiện

Phản xạ không điều kiện

1. Trả lời các kích thích bất kì.

1. Trả lời các kích thích tương ứng.

2. Dễ mất đi khi không được củng cố.

2. Không dễ mất đi khi không được củng cố.

3. Không có tính di truyền.

3. Có tính di truyền.

4. Số lượng không hạn định.

4. Có số lượng nhất định.

5. Là kết quả của quá trình học tập và rèn luyện.

5. Sinh ra đã có.

· 
Ví dụ : (mỗi ví dụ đúng ) 

Câu 2:
a, * Cấu tạo ngoài


- Vị trí nằm trong lồng ngực giữa 2 lá phổi hơi chếch về phía trái có hình chóp


- Màng tim : bao bọc bên ngoài tim (mô liên kết), mặt trong tiết dịch giúp tim co bóp dễ dàng.


- Động mạch vành và tĩnh mạch vành làm nhiệm vụ dẫn máu nuôi tim.

* Cấu tạo trong


- Tim có 4 ngăn


- Thành cơ tâm thất dày hơn cơ tâm nhĩ.


- Cơ tâm thất trái dày hơn cơ tâm thất phải.


- Giữa tâm nhĩ và tâm thất có van nhĩ thất. Giữa tâm thất và động mạch có van thất động (van tổ chim) giúp máu lưu thông theo một chiều.

b) Tim đập liên tục suốt đời không mệt mỏi là vì:

Vì thời gian làm việc “Tim đập” và thời gian nghỉ ngơi là bằng nhau: 

+ Thời gian nghỉ ngơi 0,4s: pha giãn chung 0,4s 

+ Thời gian làm việc 0,4s bằng pha nhĩ co(0,1s) cộng pha thất co (0,3s)
c, - Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc 1 bệnh nào đó mặc dù sống ở môi trường có vi khuẩn, virut gây bệnh.

- Có 2 loại miễn dịch : Miễn dịch tự nhiên

                                     Miễn dịch nhân tạo  
+ Miễn dịch tự nhiên : Tự cơ thể có khả năng không mắc 1 số bệnh (miễn dịch bẩm sinh) hoặc sau 1 lần mắc bệnh ấy (miễn dịch tập nhiễm).VD. Bệnh sởi...

+ Miễn dịch nhân tạo : do con người tạo ra cho cơ thể bằng tiêm chủng phòng bệnh hoặc tiêm huyết thanh.Vd. Ho gà,uốn ván...

Câu 3:  (1 điểm).


Bởi vì :


Mỗi dây thần kinh tủy gồm bó sợi vận động và bó sợi cảm giác.


+ Bó sợi cảm giác nối với rễ sau dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh.


+ Bó sợi vận động nối với rễ trước dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan thực hiện.


Các bó sợi này sau khi ra khỏi lỗ gian đốt nhập lại thành một.

Câu 4:

a, 
                                                                                    
                                                                                                   

                                                                      Bộ não

                              Bộ phận trung ương

Hệ thần kinh                                                 Tuỷ sống        HT

                                                                 Dây thần kinh         LT

                             Bộ phận ngoại biên                                 Pha

                                                                 Hạch thần kinh

b, - Khi đọc sách ở nơi thiếu ánh sáng ta luôn phải đưa sách tới gần mắt mới nhìn rõ, vì lúc đó mắt phải điều tiết, thể thuỷ tinh phải phồng lên để đưa ảnh tới màng lưới. Nếu cứ đọc sách trong tình trạng thiếu ánh sáng lâu dần sẽ làm cho thể thuỷ tinh luôn phồng mất khả năng dãn. ta sẽ mắc tật cận thị.


	(0,5).
(0,5 )

(1,5)
(0,25).
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,5

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

0,5
1,0

1,0


----------------- Hết-----------------

